	Mẫu số: 02

Ban hành kèm theo Thông tư số  13/2014/TT-BTP 
ngày   29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản
	Nguồn văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật 40/2009/QH12 Khám bệnh, chữa bệnh
	Quốc hội
	Công báo số 131+132, năm 2010
	LQ

	2. 
	Nghị định 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	Chính phủ
	Công báo số 517+518, năm 2011
	NĐ.1

	3. 
	Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Chính phủ
	
	NĐ.2

	4. 
	Quyết định 30/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
	Thủ tướng Chính phủ
	Công báo số 157+158, năm 2008
	QĐ.6

	5. 
	Quyết định 14/2013/QĐ-TTg Về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Thủ tướng Chính phủ
	Công báo số 131+132, năm 2013
	QĐ.7

	6. 
	Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế bệnh viện.
	Bộ Y tế
	Công báo
	QĐ.1

	7. 
	Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo
	

	8. 
	Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành mẫu Hồ sơ bệnh án
	Bộ Y tế
	Công báo
	QĐ.2

	9. 
	Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo
	

	10. 
	Quyết định 33/2003/QĐ-BQP Ban hành Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội
	Bộ Quốc phòng
	Số 33, ngày 07/05/2003
	QĐ.3

	11. 
	Thông tư 139/2011/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	
	Công báo số 451+452, năm 2011
	

	12. 
	Quyết định 44/2007/QĐ-BYT Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập
	Bộ Y tế
	Công báo từ số 851 đến số 854 năm 2007
	QĐ.4

	13. 
	Quyết định 01/2008/QĐ-BYT Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc
	Bộ Y tế
	Công báo số 97 & 98, năm 2008;
	QĐ.5

	14. 
	Thông tư 60/2002/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc hội Chữ Thập đỏ Việt Nam
	Bộ Tài chính
	Số 42
	TT.1

	15. 
	Thông tư 18/2009/TT-BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 505+506, năm2009
	TT.2

	16. 
	Thông tư 50/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 127+128, năm 2011
	TT.3

	17. 
	Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện
	Bộ Y tế
	Công báo số 115+116, năm 2011
	TT.4

	18. 
	Thông tư 08/2011/TT-BYT Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
	Bộ Y tế
	Công báo số 115+116, năm 2011
	TT.5

	19. 
	Thông tư 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 413+414, năm 2011
	TT.6

	20. 
	Thông tư 41/2011/TT-BYT Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 617+618, năm 2011
	TT.7

	21. 
	Thông tư 41/2015/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	
	
	

	22. 
	Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế Bộ Y tế
	Công báo
	

	23. 
	Thông tư 13/2012/TT-BYT Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức
	Bộ Y tế
	Công báo 639 + 640, năm 2012
	TT.8

	24. 
	Thông tư 31/2012/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện
	Bộ Y tế
	Công báo số 35 + 36/2013
	TT.9

	25. 
	Thông tư 01/2013/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 69+70, năm 2013
	TT.10

	26. 
	Thông tư 02/2013/TT-BYT Quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao
	Bộ Y tế
	Công báo số 71+72, năm 2013
	TT.11

	27. 
	Thông tư 14/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe
	Bộ Y tế
	Công báo số 291+292, năm 2013
	TT.12

	28. 
	Thông tư 17/2013/TT-BYT Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện
	Bộ Y tế
	Công báo số 333+334, năm 2013
	TT.13

	29. 
	Thông tư 19/2013/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện
	Bộ Y tế
	Công báo số 497+498, năm 2013
	TT.14

	30. 
	Thông tư 21/2013/TT-BYT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện
	Bộ Y tế
	Công báo số 497+498, năm 2013
	TT.15

	31. 
	Thông tư 22/2013/TT-BYT Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế
	Bộ Y tế
	Công báo số 655+656, năm 2013
	TT.16

	32. 
	Thông tư 35/2013/TT-BYT Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 797+798, năm 2013
	TT.17

	33. 
	Thông tư 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo từ số 51 đến số 66, năm 2014
	TT.18

	34. 
	Thông tư 21/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư số 43/2013/TT-BYT)
	
	
	

	35. 
	Thông tư 46/2013/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
	Bộ Y tế
	Công báo số 235+236, năm 2014
	TT.19

	36. 
	Thông tư 01/2014/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước
	Bộ Y tế
	Công báo số 157+158, năm 2014
	TT.20

	37. 
	Thông tư 14/2014/TT-BYT Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	
	TT.21

	38. 
	Thông tư 16/2014/TT-BYT Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình
	Bộ Y tế
	Công báo số 615+616, năm 2014
	TT.22

	39. 
	Thông tư 18/2014/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 871+872, năm 2014
	TT.23

	40. 
	Thông tư 30/2014/TT-BYT Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
	Bộ Y tế
	Công báo số  859+860, năm 2014
	TT.24

	41. 
	Thông tư 50/2014/TT-BYT Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật
	Bộ Y tế
	
	TT.25

	42. 
	Thông tư 04/2015/TT-BYT Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 531+532, năm 2015
	TT.26

	43. 
	Thông tư 07/2015/TT-BYT Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới,  phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	Công báo số 531+532, năm 2015
	TT.27

	44. 
	Thông tư 29/2015/TT-BYT Quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y
	Bộ Y tế
	
	TT.28

	45. 
	Thông tư 43/2015/TT-BYT Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện
	Bộ Y tế
	
	TT.29

	46. 
	Thông tư 45/2015/TT-BYT Quy định về trang phục y tế
	Bộ Y tế
	Công báo số 173 + 174/2016
	TT.30

	47. 
	Thông tư 55/2015/TT-BYT Quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	
	TT.31

	48. 
	Thông tư 46/2016/TT-BQP Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.
	Bộ Quốc phòng
	Công báo số 293-294/2016
	TT.32

	49. 
	Thông tư 103/2016/TT-BQP Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Công báo số 817-818/2016
	TT.33

	50. 
	Thông tư 33/2016/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện
	Bộ Y tế
	
	TT.34

	51. 
	Thông tư 47/2016/TT-BYT Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	
	TT.35

	52. 
	Thông tư 01/2017/TT-BYT quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	
	TT.36

	53. 
	Thông tư 49/2017/TT-BYT Quy định về hoạt động y tế từ xa
	Bộ Y tế
	
	TT.37

	54. 
	Thông tư 51/2017/TT-BYT Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
	Bộ Y tế
	
	TT.38

	55. 
	Thông tư 54/2017/TT-BYT Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế
	
	TT.39


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan
	Ghi chú

	1
	Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân
	

	2
	Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
	

	3
	Luật Giao thông đường bộ
	

	4
	Luật Năng lượng nguyên tử
	

	5
	Luật Hoạt động chữ thập đỏ
	

	6
	Luật Người cao tuổi
	

	7
	Bộ Luật hình sự 2015
	

	8
	Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
	

	9
	Luật Bảo hiểm y tế 
	

	10
	Luật Dược 
	

	12
	Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
	

	13
	Luật Cơ yếu
	

	14
	Luật Công an nhân dân
	

	15
	Luật Giám định tư pháp
	

	16
	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
	

	17
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	

	18
	Luật Bảo vệ môi trường
	

	19
	Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
	

	20
	Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	

	21
	Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
	

	22
	Nghị định số 59/2002/NĐ-CP ngày 04/6/2002 của Chính phủ Về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác
	

	23
	Nghị định số 63/2002/NĐ-CP ngày 18/6/2002 của Chính phủ Quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ
	

	24
	Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
	

	25
	Nghị định số 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
	

	26
	Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
	

	27
	Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	

	28
	Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	

	29
	Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo
	

	30
	Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo
	

	31
	Thông tư số 14/2011/TT-BCA ngày 30/3/2011của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc thực hiện xã hội hóa y tế trong công an nhân dân
	

	32
	Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
	

	33
	Thông tư liên tịch số 22/2003/TTLT/BQP-BLĐTB&XH-BTC ngày 12/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2002/NĐ-CP ngày 18/6/2002 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ
	

	34
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